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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai vectơ 𝑢⃗ = (4;−3;−4) và 𝑣 ⃗ = (−2;−2; 0). Tọa độ của vectơ 2𝑢⃗ +

3𝑣 ⃗là:

A. (2;−5;−4) B. (14; 0;−8) C. (2;−12;−8) D. (8;−13;−12)

Câu 2. Một hình chữ nhật có diện tích 1089. Chu vi nhỏ nhất của hình chữ nhật bằng

A. 132 B. 2178 C. 99 D. 134

Câu 3. Một doanh nghiệp bán sản phẩm với giá 𝑝 thì lượng cầu là 𝑞(𝑝) = 168 − 3𝑝. Chi phí biến đổi là 2 trên 

mỗi sản phẩm và chi phí cố định là 10. Giá bán tối ưu là

A. 27 B. 29 C. 2 D. 58

Câu 4. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) =
−3𝑥 − 5

3𝑥 − 1
. Giá trị 𝑎𝑑 − 𝑏𝑐 quyết định dấu của đạo hàm bằng

A. −18 B. −14 C. −12 D. 18

PHẦN II. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 5. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = −𝑥3 + 3𝑥2 − 2𝑥 − 3. Gọi 𝐼(𝑥0; 𝑦0) là tâm đối xứng của đồ thị hàm số. Tính 

𝑥0 + 𝑦0 (trả lời kèm dấu).

Câu 6. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) xác định trên ℝ ∖ {0; 4}, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên 

như sau. Tính tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 𝑔(𝑥) =
1

2𝑓(𝑥) + 5
.
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PHẦN III. TỰ LUẬN

Câu 7. Hình vẽ là đồ thị của hàm số bậc ba 𝑦 = 𝑓(𝑥). Hai điểm cực trị của đồ thị được đánh dấu là 𝐴(−2; 9) 

và 𝐵(0; 1). Gọi 𝑦𝐶Đ là giá trị cực đại và 𝑥𝐶𝑇  là hoành độ điểm cực tiểu của hàm số. Tính 𝑦𝐶Đ + 𝑥𝐶𝑇 .
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Câu 8. Một mô hình thời gian xử lí dùng hàm số dạng 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏 +
𝑘

𝑥 − 𝑐
 với 𝑎 > 0, 𝑘 > 0 ba tham số 𝑎, 

𝑏, 𝑘 không được công bố. Bảng biến thiên của 𝑓  trên tập xác định:

𝑥 −∞ −10 −5 0 +∞

𝑓′(𝑥) 0 không xác định 0

𝑓(𝑥) cực đại −25 −∞ ‖ +∞ cực tiểu ?

(dấu 𝑓′ là + trên (−∞;−10), − trên (−10;−5) và trên (−5; 0), + trên (0;+∞).) Ngoài ra đồ thị đi qua điểm 

𝑃(20; 83). Hãy tìm 𝑐, 𝑟 từ bảng biến thiên, giải thích vì sao chỉ bảng biến thiên thì chưa đủ, rồi dùng điểm 𝑃  

để tìm tung độ cực tiểu còn trống.
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